
GreenPerform Canopy
Mini500 Gen4: Đèn
LED hiệu suất cao, đa
năng, tiết kiệm năng
lượng
GreenPerform Canopy Mini500 G4

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 xứng đáng là thành viên của dòng đèn

GreenPerform trứ danh về hiệu suất đáng tin cậy. Đèn LED tiết kiệm năng lượng

thuộc thế hệ mới này không những mang lại hiệu quả hệ thống hàng đầu cùng chất

lượng bền bỉ dài lâu, mà còn đem đến nhiều lựa chọn linh hoạt về chóa quang học,

khả năng kết nối, điều khiển và phương án lắp đặt. Nhờ đó, bạn có thể tạo điều kiện

ánh sáng lý tưởng cho mọi không gian, tại mọi thời điểm. Danh mục sản phẩm

GreenPerform Canopy cũng sở hữu nhiều loại đèn lý tưởng cho nhu cầu chiếu sáng

mái che trong các ứng dụng chiếu sáng thực phẩm. Đối với những khách hàng là

chuyên gia, đòi hỏi hệ thống chiếu sáng có khả năng chiếu sáng kết nối và hiệu suất

cao, dòng đèn LED chiếu sáng mái che mạnh mẽ, được tối ưu hóa và linh hoạt này là

lựa chọn hoàn hảo cho cả ứng dụng chiếu sáng mái che trong nhà và ngoài trời.

Lợi ích
• Khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời

• Chất lượng bền bỉ và đáng tin cậy

• Lựa chọn chóa quang học

• Phương án lắp đặt linh hoạt

• Nhiều lựa chọn điều khiển và nền tảng kết nối
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Tính năng
• Hiệu suất hệ thống lên đến 160 lm/W

• Tuổi thọ 60.000 giờ ở nhiệt độ môi trường 35 ⁰C
• Khu vực ngoài trời và khu vực góc cạnh (Bất đối xứng WB), khu vực thông thường

(WB), khu vực có điểm nhấn và giới hạn (NB)

• Lắp âm (BBP), Khung lắp nổi (BCP), Dùng trụ đèn (BGP)

• Điều khiển DALI, GU5.3 cho chiếu sáng khẩn cấp, cảm biến EcoSet

Ứng dụng
• Trạm xăng và Khu tiện lợi

• Bãi đỗ xe

• Chế biến thực phẩm
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Thông tin chung

Thẻ dịch vụ Có

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) >80

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Điện áp đầu vào 220-240 V

Tần số lưới điện 50 to 60 Hz

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị Trắng

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP65

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông +/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

(CCT)

Hiệu suất phát quang

định mức Quang thông

911401502742 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401502842 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401502942 BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401503042 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401503142 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401503242 BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401503342 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401503442 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401503542 BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401503642 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401503742 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401503842 BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401503942 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401504042 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401504142 BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401504242 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401504342 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401504442 BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401504542 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401504642 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401504742 BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401504842 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401504942 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401505042 BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401509942 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC 4000 K 157 lm/W 8.313 lm

911401510042 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC 4000 K 157 lm/W 8.313 lm

911401510142 BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC 4000 K 157 lm/W 8.313 lm

911401510242 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC 6500 K 157 lm/W 8.313 lm

911401510342 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC 6500 K 157 lm/W 8.313 lm

911401510442 BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC 6500 K 157 lm/W 8.313 lm

911401510542 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC 4000 K 156 lm/W 12.366 lm

911401510642 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC 4000 K 156 lm/W 12.366 lm

911401510742 BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC 4000 K 156 lm/W 12.366 lm

911401510842 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC 6500 K 156 lm/W 12.366 lm

911401510942 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC 6500 K 156 lm/W 12.366 lm
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

(CCT)

Hiệu suất phát quang

định mức Quang thông

911401511042 BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC 6500 K 156 lm/W 12.366 lm

911401511142 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC 4000 K 152 lm/W 13.777 lm

911401511242 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC 4000 K 152 lm/W 13.777 lm

911401511342 BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC 4000 K 152 lm/W 13.777 lm

911401511442 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC 6500 K 152 lm/W 13.777 lm

911401511542 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC 6500 K 152 lm/W 13.777 lm

911401511642 BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC 6500 K 152 lm/W 13.777 lm

911401511742 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC 4000 K 145 lm/W 17.677 lm

911401511842 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC 4000 K 145 lm/W 17.677 lm

911401511942 BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC 4000 K 145 lm/W 17.677 lm

911401512042 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC 6500 K 145 lm/W 17.677 lm

911401512142 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC 6500 K 145 lm/W 17.677 lm

911401512242 BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC 6500 K 145 lm/W 17.677 lm

911401507542 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401507642 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401507742 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401507842 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401507942 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401508042 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401508142 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401508242 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401508342 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401508442 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401508542 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401508642 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401508742 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401508842 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401508942 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401509042 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401509142 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401509242 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401509342 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401509442 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401509542 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401509642 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401509742 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401509842 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401500042 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401500142 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401500242 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401597932 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401598032 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401598132 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401598232 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401598332 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401598432 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401598532 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401598632 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401598732 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401598832 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401598932 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

(CCT)

Hiệu suất phát quang

định mức Quang thông

911401599032 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401599132 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401599232 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401599332 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401599432 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401599532 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401599632 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401599732 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401599832 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401599932 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401512342 BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401512442 BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401512542 BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401512642 BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401512742 BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401512842 BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401512942 BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401513042 BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401505142 BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB 4000 K 147 lm/W 8.496 lm

911401505242 BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB 4000 K 147 lm/W 8.496 lm

911401505342 BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB 4000 K 147 lm/W 8.496 lm

911401505442 BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB 6500 K 147 lm/W 8.496 lm

911401505542 BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB 6500 K 147 lm/W 8.496 lm

911401505642 BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB 6500 K 147 lm/W 8.496 lm

911401505742 BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB 4000 K 149 lm/W 12.638 lm

911401505842 BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB 4000 K 149 lm/W 12.638 lm

911401505942 BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB 4000 K 149 lm/W 12.638 lm

911401506042 BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB 6500 K 149 lm/W 12.638 lm

911401506142 BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB 6500 K 149 lm/W 12.638 lm

911401506242 BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB 6500 K 149 lm/W 12.638 lm

911401506342 BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB 4000 K 147 lm/W 14.079 lm

911401506442 BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB 4000 K 147 lm/W 14.079 lm

911401506542 BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB 4000 K 147 lm/W 14.079 lm

911401506642 BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB 6500 K 147 lm/W 14.079 lm

911401506742 BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB 6500 K 147 lm/W 14.079 lm

911401506842 BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB 6500 K 147 lm/W 14.079 lm

911401506942 BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB 4000 K 142 lm/W 18.066 lm

911401507042 BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB 4000 K 142 lm/W 18.066 lm

911401507142 BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB 4000 K 142 lm/W 18.066 lm

911401507242 BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB 6500 K 142 lm/W 18.066 lm

911401507342 BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB 6500 K 142 lm/W 18.066 lm

911401507442 BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB 6500 K 142 lm/W 18.066 lm

911401500342 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC 4000 K 157 lm/W 8.313 lm

911401500442 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC 4000 K 157 lm/W 8.313 lm

911401500542 BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC 4000 K 157 lm/W 8.313 lm

911401500642 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC 6500 K 157 lm/W 8.313 lm

911401500742 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC 6500 K 157 lm/W 8.313 lm

911401500842 BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC 6500 K 157 lm/W 8.313 lm

911401500942 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC 4000 K 156 lm/W 12.366 lm

911401501042 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC 4000 K 156 lm/W 12.366 lm

911401501142 BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC 4000 K 156 lm/W 12.366 lm
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

(CCT)

Hiệu suất phát quang

định mức Quang thông

911401501242 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC 6500 K 156 lm/W 12.366 lm

911401501342 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC 6500 K 156 lm/W 12.366 lm

911401501442 BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC 6500 K 156 lm/W 12.366 lm

911401501542 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC 4000 K 152 lm/W 13.777 lm

911401501642 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC 4000 K 152 lm/W 13.777 lm

911401501742 BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC 4000 K 152 lm/W 13.777 lm

911401501842 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC 6500 K 152 lm/W 13.777 lm

911401501942 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC 6500 K 152 lm/W 13.777 lm

911401502042 BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC 6500 K 152 lm/W 13.777 lm

911401502142 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC 4000 K 145 lm/W 17.677 lm

911401502242 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC 4000 K 145 lm/W 17.677 lm

911401502342 BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB

PC

4000 K 145 lm/W 17.677 lm

911401502442 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC 6500 K 145 lm/W 17.677 lm

911401502542 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC 6500 K 145 lm/W 17.677 lm

911401502642 BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC 6500 K 145 lm/W 17.677 lm

911401593132 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401593232 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401593332 BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB 4000 K 160 lm/W 8.496 lm

911401593432 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401593532 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401593632 BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB 6500 K 160 lm/W 8.496 lm

911401593732 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401593832 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401593932 BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB 4000 K 159 lm/W 12.638 lm

911401594032 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401594132 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401594232 BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB 6500 K 159 lm/W 12.638 lm

911401594332 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401594432 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401594532 BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB 4000 K 155 lm/W 14.079 lm

911401594632 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401594732 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401594832 BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB 6500 K 155 lm/W 14.079 lm

911401594932 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401595032 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401595132 BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB 4000 K 148 lm/W 18.066 lm

911401595232 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401595332 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401595432 BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB 6500 K 148 lm/W 18.066 lm

911401595532 BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB 4000 K 147 lm/W 8.496 lm

911401595632 BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB 4000 K 147 lm/W 8.496 lm

911401595732 BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB 4000 K 147 lm/W 8.496 lm

911401595832 BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB 6500 K 147 lm/W 8.496 lm

911401595932 BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB 6500 K 147 lm/W 8.496 lm

911401596032 BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB 6500 K 147 lm/W 8.496 lm

911401596132 BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB 4000 K 149 lm/W 12.638 lm

911401596232 BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB 4000 K 149 lm/W 12.638 lm

911401596332 BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB 4000 K 149 lm/W 12.638 lm

911401596432 BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB 6500 K 149 lm/W 12.638 lm

911401596532 BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB 6500 K 149 lm/W 12.638 lm
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

(CCT)

Hiệu suất phát quang

định mức Quang thông

911401596632 BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB 6500 K 149 lm/W 12.638 lm

911401596732 BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB 4000 K 147 lm/W 14.079 lm

911401596832 BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB 4000 K 147 lm/W 14.079 lm

911401596932 BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB 4000 K 147 lm/W 14.079 lm

911401597032 BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB 6500 K 147 lm/W 14.079 lm

911401597132 BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB 6500 K 147 lm/W 14.079 lm

911401597232 BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB 6500 K 147 lm/W 14.079 lm

911401597332 BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB 4000 K 142 lm/W 18.066 lm

911401597432 BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB 4000 K 142 lm/W 18.066 lm

911401597532 BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB 4000 K 142 lm/W 18.066 lm

911401597632 BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB 6500 K 142 lm/W 18.066 lm

911401597732 BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB 6500 K 142 lm/W 18.066 lm

911401597832 BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB 6500 K 142 lm/W 18.066 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Công suất

911401502742 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB 53 W

911401502842 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB 53 W

911401502942 BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB 53 W

911401503042 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB 53 W

911401503142 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB 53 W

911401503242 BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB 53 W

911401503342 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB 79 W

911401503442 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB 79 W

911401503542 BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB 79 W

911401503642 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB 79 W

911401503742 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB 79 W

911401503842 BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB 79 W

911401503942 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB 91 W

911401504042 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB 91 W

911401504142 BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB 91 W

911401504242 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB 91 W

911401504342 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB 91 W

911401504442 BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB 91 W

911401504542 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB 122 W

911401504642 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB 122 W

911401504742 BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB 122 W

911401504842 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB 122 W

911401504942 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB 122 W

911401505042 BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB 122 W

911401509942 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC 53 W

911401510042 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC 53 W

911401510142 BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC 53 W

911401510242 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC 53 W

911401510342 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC 53 W

911401510442 BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC 53 W

911401510542 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC 79 W

911401510642 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC 79 W

911401510742 BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC 79 W

911401510842 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC 79 W

Order Code Full Product Name Công suất

911401510942 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC 79 W

911401511042 BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC 79 W

911401511142 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC 91 W

911401511242 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC 91 W

911401511342 BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC 91 W

911401511442 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC 91 W

911401511542 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC 91 W

911401511642 BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC 91 W

911401511742 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC 122 W

911401511842 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC 122 W

911401511942 BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC 122 W

911401512042 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC 122 W

911401512142 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC 122 W

911401512242 BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC 122 W

911401507542 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB 53 W

911401507642 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB 53 W

911401507742 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB 53 W

911401507842 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB 53 W

911401507942 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB 53 W

911401508042 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB 53 W

911401508142 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB 79 W

911401508242 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB 79 W

911401508342 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB 79 W

911401508442 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB 79 W

911401508542 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB 79 W

911401508642 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB 79 W

911401508742 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB 91 W

911401508842 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB 91 W

911401508942 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB 91 W

911401509042 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB 91 W

911401509142 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB 91 W

911401509242 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB 91 W

911401509342 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB 122 W

911401509442 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB 122 W
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Order Code Full Product Name Công suất

911401509542 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB 122 W

911401509642 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB 122 W

911401509742 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB 122 W

911401509842 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB 122 W

911401500042 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB 122 W

911401500142 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB 122 W

911401500242 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB 122 W

911401597932 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB 53 W

911401598032 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB 53 W

911401598132 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB 53 W

911401598232 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB 53 W

911401598332 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB 53 W

911401598432 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB 53 W

911401598532 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB 79 W

911401598632 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB 79 W

911401598732 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB 79 W

911401598832 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB 79 W

911401598932 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB 79 W

911401599032 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB 79 W

911401599132 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB 91 W

911401599232 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB 91 W

911401599332 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB 91 W

911401599432 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB 91 W

911401599532 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB 91 W

911401599632 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB 91 W

911401599732 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB 122 W

911401599832 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB 122 W

911401599932 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB 122 W

911401512342 BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB 53 W

911401512442 BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB 53 W

911401512542 BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB 79 W

911401512642 BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB 79 W

911401512742 BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB 91 W

911401512842 BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB 91 W

911401512942 BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB 122 W

911401513042 BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB 122 W

911401505142 BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB 58 W

911401505242 BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB 58 W

911401505342 BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB 58 W

911401505442 BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB 58 W

911401505542 BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB 58 W

911401505642 BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB 58 W

911401505742 BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB 85 W

911401505842 BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB 85 W

911401505942 BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB 85 W

911401506042 BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB 85 W

911401506142 BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB 85 W

911401506242 BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB 85 W

911401506342 BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB 96 W

911401506442 BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB 96 W

911401506542 BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB 96 W

911401506642 BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB 96 W

Order Code Full Product Name Công suất

911401506742 BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB 96 W

911401506842 BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB 96 W

911401506942 BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB 128 W

911401507042 BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB 128 W

911401507142 BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB 128 W

911401507242 BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB 128 W

911401507342 BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB 128 W

911401507442 BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB 128 W

911401500342 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC 53 W

911401500442 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC 53 W

911401500542 BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC 53 W

911401500642 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC 53 W

911401500742 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC 53 W

911401500842 BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC 53 W

911401500942 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC 79 W

911401501042 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC 79 W

911401501142 BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC 79 W

911401501242 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC 79 W

911401501342 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC 79 W

911401501442 BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC 79 W

911401501542 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC 91 W

911401501642 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC 91 W

911401501742 BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC 91 W

911401501842 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC 91 W

911401501942 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC 91 W

911401502042 BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC 91 W

911401502142 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC 122 W

911401502242 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC 122 W

911401502342 BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC 122 W

911401502442 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC 122 W

911401502542 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC 122 W

911401502642 BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC 122 W

911401593132 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB 53 W

911401593232 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB 53 W

911401593332 BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB 53 W

911401593432 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB 53 W

911401593532 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB 53 W

911401593632 BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB 53 W

911401593732 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB 79 W

911401593832 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB 79 W

911401593932 BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB 79 W

911401594032 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB 79 W

911401594132 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB 79 W

911401594232 BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB 79 W

911401594332 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB 91 W

911401594432 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB 91 W

911401594532 BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB 91 W

911401594632 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB 91 W

911401594732 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB 91 W

911401594832 BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB 91 W

911401594932 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB 122 W

911401595032 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB 122 W
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Order Code Full Product Name Công suất

911401595132 BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB 122 W

911401595232 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB 122 W

911401595332 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB 122 W

911401595432 BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB 122 W

911401595532 BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB 58 W

911401595632 BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB 58 W

911401595732 BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB 58 W

911401595832 BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB 58 W

911401595932 BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB 58 W

911401596032 BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB 58 W

911401596132 BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB 85 W

911401596232 BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB 85 W

911401596332 BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB 85 W

911401596432 BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB 85 W

Order Code Full Product Name Công suất

911401596532 BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB 85 W

911401596632 BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB 85 W

911401596732 BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB 96 W

911401596832 BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB 96 W

911401596932 BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB 96 W

911401597032 BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB 96 W

911401597132 BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB 96 W

911401597232 BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB 96 W

911401597332 BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB 128 W

911401597432 BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB 128 W

911401597532 BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB 128 W

911401597632 BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB 128 W

911401597732 BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB 128 W

911401597832 BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB 128 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có

hỗ trợ tăng/giảm sáng)

911401502742 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB Không

911401502842 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB Không

911401502942 BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB Không

911401503042 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB Không

911401503142 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB Không

911401503242 BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB Không

911401503342 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB Không

911401503442 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB Không

911401503542 BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB Không

911401503642 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB Không

911401503742 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB Không

911401503842 BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB Không

911401503942 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB Không

911401504042 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB Không

911401504142 BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB Không

911401504242 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB Không

911401504342 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB Không

911401504442 BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB Không

911401504542 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB Không

911401504642 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB Không

911401504742 BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB Không

911401504842 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB Không

911401504942 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB Không

911401505042 BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB Không

911401509942 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC Không

911401510042 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC Không

911401510142 BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC Không

911401510242 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC Không

911401510342 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC Không

911401510442 BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC Không

911401510542 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC Không

911401510642 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC Không

911401510742 BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC Không

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có

hỗ trợ tăng/giảm sáng)

911401510842 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC Không

911401510942 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC Không

911401511042 BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC Không

911401511142 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC Không

911401511242 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC Không

911401511342 BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC Không

911401511442 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC Không

911401511542 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC Không

911401511642 BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC Không

911401511742 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC Không

911401511842 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC Không

911401511942 BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC Không

911401512042 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC Không

911401512142 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC Không

911401512242 BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC Không

911401507542 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB Không

911401507642 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB Không

911401507742 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB Không

911401507842 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB Không

911401507942 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB Không

911401508042 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB Không

911401508142 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB Không

911401508242 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB Không

911401508342 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB Không

911401508442 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB Không

911401508542 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB Không

911401508642 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB Không

911401508742 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB Không

911401508842 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB Không

911401508942 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB Không

911401509042 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB Không

911401509142 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB Không

911401509242 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB Không
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Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có

hỗ trợ tăng/giảm sáng)

911401509342 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB Không

911401509442 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB Không

911401509542 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB Không

911401509642 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB Không

911401509742 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB Không

911401509842 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB Không

911401500042 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB Không

911401500142 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB Không

911401500242 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB Không

911401597932 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB Không

911401598032 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB Không

911401598132 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB Không

911401598232 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB Không

911401598332 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB Không

911401598432 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB Không

911401598532 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB Không

911401598632 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB Không

911401598732 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB Không

911401598832 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB Không

911401598932 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB Không

911401599032 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB Không

911401599132 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB Không

911401599232 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB Không

911401599332 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB Không

911401599432 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB Không

911401599532 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB Không

911401599632 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB Không

911401599732 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB Không

911401599832 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB Không

911401599932 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB Không

911401512342 BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB Không

911401512442 BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB Không

911401512542 BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB Không

911401512642 BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB Không

911401512742 BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB Không

911401512842 BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB Không

911401512942 BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB Không

911401513042 BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB Không

911401505142 BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB DALI

911401505242 BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB DALI

911401505342 BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB DALI

911401505442 BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB DALI

911401505542 BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB DALI

911401505642 BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB DALI

911401505742 BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB DALI

911401505842 BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB DALI

911401505942 BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB DALI

911401506042 BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB DALI

911401506142 BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB DALI

911401506242 BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB DALI

911401506342 BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB DALI

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có

hỗ trợ tăng/giảm sáng)

911401506442 BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB DALI

911401506542 BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB DALI

911401506642 BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB DALI

911401506742 BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB DALI

911401506842 BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB DALI

911401506942 BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB DALI

911401507042 BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB DALI

911401507142 BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB DALI

911401507242 BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB DALI

911401507342 BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB DALI

911401507442 BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB DALI

911401500342 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC Không

911401500442 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC Không

911401500542 BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC Không

911401500642 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC Không

911401500742 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC Không

911401500842 BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC Không

911401500942 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC Không

911401501042 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC Không

911401501142 BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC Không

911401501242 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC Không

911401501342 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC Không

911401501442 BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC Không

911401501542 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC Không

911401501642 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC Không

911401501742 BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC Không

911401501842 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC Không

911401501942 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC Không

911401502042 BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC Không

911401502142 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC Không

911401502242 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC Không

911401502342 BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB

PC

Không

911401502442 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC Không

911401502542 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC Không

911401502642 BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC Không

911401593132 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB Không

911401593232 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB Không

911401593332 BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB Không

911401593432 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB Không

911401593532 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB Không

911401593632 BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB Không

911401593732 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB Không

911401593832 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB Không

911401593932 BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB Không

911401594032 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB Không

911401594132 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB Không

911401594232 BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB Không

911401594332 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB Không

911401594432 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB Không

911401594532 BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB Không
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Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có

hỗ trợ tăng/giảm sáng)

911401594632 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB Không

911401594732 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB Không

911401594832 BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB Không

911401594932 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB Không

911401595032 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB Không

911401595132 BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB Không

911401595232 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB Không

911401595332 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB Không

911401595432 BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB Không

911401595532 BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB DALI

911401595632 BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB DALI

911401595732 BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB DALI

911401595832 BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB DALI

911401595932 BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB DALI

911401596032 BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB DALI

911401596132 BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB DALI

911401596232 BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB DALI

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có

hỗ trợ tăng/giảm sáng)

911401596332 BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB DALI

911401596432 BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB DALI

911401596532 BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB DALI

911401596632 BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB DALI

911401596732 BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB DALI

911401596832 BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB DALI

911401596932 BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB DALI

911401597032 BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB DALI

911401597132 BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB DALI

911401597232 BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB DALI

911401597332 BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB DALI

911401597432 BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB DALI

911401597532 BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB DALI

911401597632 BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB DALI

911401597732 BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB DALI

911401597832 BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB DALI

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

Mã bảo

vệ khỏi

tác động

cơ học

911401502742 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401502842 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401502942 BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401503042 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401503142 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401503242 BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401503342 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401503442 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401503542 BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401503642 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401503742 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401503842 BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401503942 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401504042 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401504142 BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401504242 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401504342 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401504442 BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401504542 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401504642 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401504742 BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401504842 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401504942 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401505042 BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401509942 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401510042 BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401510142 BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

Mã bảo

vệ khỏi

tác động

cơ học

911401510242 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401510342 BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401510442 BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401510542 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401510642 BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401510742 BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401510842 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401510942 BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401511042 BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401511142 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401511242 BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401511342 BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB

PC

Polycarbonate IK08

911401511442 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401511542 BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401511642 BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401511742 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401511842 BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401511942 BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB

PC

Polycarbonate IK08

911401512042 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401512142 BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401512242 BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401507542 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401507642 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401507742 BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401507842 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

GreenPerform Canopy Mini500 G4

11Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2025, Tháng 9 2 dữ liệu có thể thay đổi



Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

Mã bảo

vệ khỏi

tác động

cơ học

911401507942 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401508042 BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401508142 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401508242 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401508342 BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401508442 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401508542 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401508642 BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401508742 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401508842 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401508942 BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401509042 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401509142 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401509242 BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401509342 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401509442 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401509542 BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401509642 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401509742 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401509842 BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401500042 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401500142 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401500242 BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401597932 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401598032 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401598132 BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401598232 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401598332 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401598432 BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401598532 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401598632 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401598732 BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401598832 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401598932 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401599032 BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401599132 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401599232 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401599332 BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401599432 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401599532 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401599632 BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401599732 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB Kính trong suốt IK07

911401599832 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB Kính trong suốt IK07

911401599932 BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB Kính trong suốt IK07

911401512342 BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401512442 BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401512542 BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401512642 BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401512742 BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

Mã bảo

vệ khỏi

tác động

cơ học

911401512842 BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401512942 BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401513042 BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401505142 BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401505242 BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401505342 BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401505442 BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401505542 BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401505642 BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401505742 BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401505842 BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401505942 BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401506042 BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401506142 BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401506242 BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401506342 BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401506442 BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401506542 BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401506642 BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401506742 BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401506842 BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401506942 BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401507042 BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401507142 BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401507242 BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401507342 BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401507442 BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401500342 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401500442 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401500542 BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401500642 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401500742 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401500842 BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401500942 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401501042 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401501142 BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401501242 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401501342 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401501442 BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401501542 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401501642 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401501742 BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB

PC

Polycarbonate IK08

911401501842 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401501942 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401502042 BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401502142 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401502242 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

GreenPerform Canopy Mini500 G4
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Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

Mã bảo

vệ khỏi

tác động

cơ học

911401502342 BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB

PC

Polycarbonate IK08

911401502442 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC Polycarbonate IK08

911401502542 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC Polycarbonate IK08

911401502642 BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC Polycarbonate IK08

911401593132 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401593232 BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401593332 BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401593432 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401593532 BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401593632 BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401593732 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401593832 BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401593932 BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401594032 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401594132 BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401594232 BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401594332 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401594432 BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401594532 BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401594632 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401594732 BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401594832 BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401594932 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

911401595032 BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401595132 BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401595232 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB Kính trong suốt IK07

Order Code Full Product Name Kiểu chụp quang học

Mã bảo

vệ khỏi

tác động

cơ học

911401595332 BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB Kính trong suốt IK07

911401595432 BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB Kính trong suốt IK07

911401595532 BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401595632 BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401595732 BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401595832 BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401595932 BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401596032 BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401596132 BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401596232 BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401596332 BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401596432 BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401596532 BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401596632 BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401596732 BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401596832 BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401596932 BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401597032 BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401597132 BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401597232 BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401597332 BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401597432 BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401597532 BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

911401597632 BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB Kính trong suốt IK07

911401597732 BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB Kính trong suốt IK07

911401597832 BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB Kính trong suốt IK07

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401502742 BCP500 G4 LED85/NW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502842 BCP500 G4 LED85/NW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502942 BCP500 G4 LED85/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503042 BCP500 G4 LED85/CW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503142 BCP500 G4 LED85/CW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503242 BCP500 G4 LED85/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503342 BCP500 G4 LED125/NW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503442 BCP500 G4 LED125/NW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401503542 BCP500 G4 LED125/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503642 BCP500 G4 LED125/CW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503742 BCP500 G4 LED125/CW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503842 BCP500 G4 LED125/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401503942 BCP500 G4 LED140/NW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504042 BCP500 G4 LED140/NW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504142 BCP500 G4 LED140/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504242 BCP500 G4 LED140/CW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4
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Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401504342 BCP500 G4 LED140/CW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504442 BCP500 G4 LED140/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504542 BCP500 G4 LED180/NW

PSU S-WB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504642 BCP500 G4 LED180/NW

PSU S-MB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504742 BCP500 G4 LED180/NW

PSU A-WB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504842 BCP500 G4 LED180/CW

PSU S-WB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401504942 BCP500 G4 LED180/CW

PSU S-MB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505042 BCP500 G4 LED180/CW

PSU A-WB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509942 BCP500 G4 LED85/NW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510042 BCP500 G4 LED85/NW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510142 BCP500 G4 LED85/NW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510242 BCP500 G4 LED85/CW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510342 BCP500 G4 LED85/CW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510442 BCP500 G4 LED85/CW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510542 BCP500 G4 LED125/NW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510642 BCP500 G4 LED125/NW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510742 BCP500 G4 LED125/NW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510842 BCP500 G4 LED125/CW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401510942 BCP500 G4 LED125/CW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511042 BCP500 G4 LED125/CW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511142 BCP500 G4 LED140/NW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511242 BCP500 G4 LED140/NW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511342 BCP500 G4 LED140/NW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511442 BCP500 G4 LED140/CW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511542 BCP500 G4 LED140/CW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401511642 BCP500 G4 LED140/CW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511742 BCP500 G4 LED180/NW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511842 BCP500 G4 LED180/NW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401511942 BCP500 G4 LED180/NW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401512042 BCP500 G4 LED180/CW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401512142 BCP500 G4 LED180/CW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401512242 BCP500 G4 LED180/CW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507542 BCP500 G4 LED85/NW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507642 BCP500 G4 LED85/NW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507742 BCP500 G4 LED85/NW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507842 BCP500 G4 LED85/CW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507942 BCP500 G4 LED85/CW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508042 BCP500 G4 LED85/CW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508142 BCP500 G4 LED125/NW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508242 BCP500 G4 LED125/NW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508342 BCP500 G4 LED125/NW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508442 BCP500 G4 LED125/CW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508542 BCP500 G4 LED125/CW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508642 BCP500 G4 LED125/CW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508742 BCP500 G4 LED140/NW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508842 BCP500 G4 LED140/NW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401508942 BCP500 G4 LED140/NW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509042 BCP500 G4 LED140/CW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509142 BCP500 G4 LED140/CW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509242 BCP500 G4 LED140/CW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4
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Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401509342 BCP500 G4 LED180/NW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509442 BCP500 G4 LED180/NW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509542 BCP500 G4 LED180/NW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509642 BCP500 G4 LED180/CW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509742 BCP500 G4 LED180/CW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401509842 BCP500 G4 LED180/CW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500042 BBP500 G4 LED180/CW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500142 BBP500 G4 LED180/CW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500242 BBP500 G4 LED180/CW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597932 BBP500 G4 LED85/NW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598032 BBP500 G4 LED85/NW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598132 BBP500 G4 LED85/NW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598232 BBP500 G4 LED85/CW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598332 BBP500 G4 LED85/CW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598432 BBP500 G4 LED85/CW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598532 BBP500 G4 LED125/NW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598632 BBP500 G4 LED125/NW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598732 BBP500 G4 LED125/NW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598832 BBP500 G4 LED125/CW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401598932 BBP500 G4 LED125/CW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599032 BBP500 G4 LED125/CW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599132 BBP500 G4 LED140/NW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599232 BBP500 G4 LED140/NW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599332 BBP500 G4 LED140/NW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599432 BBP500 G4 LED140/CW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401599532 BBP500 G4 LED140/CW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599632 BBP500 G4 LED140/CW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599732 BBP500 G4 LED180/NW

GU5.3 S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599832 BBP500 G4 LED180/NW

GU5.3 S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401599932 BBP500 G4 LED180/NW

GU5.3 A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401512342 BGP500 G4 LED85/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

-

911401512442 BGP500 G4 LED85/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

-

911401512542 BGP500 G4 LED125/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

-

911401512642 BGP500 G4 LED125/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

-

911401512742 BGP500 G4 LED140/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

-

911401512842 BGP500 G4 LED140/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

-

911401512942 BGP500 G4 LED180/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

-

911401513042 BGP500 G4 LED180/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

-

911401505142 BCP500 G4 LED85/NW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505242 BCP500 G4 LED85/NW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505342 BCP500 G4 LED85/NW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505442 BCP500 G4 LED85/CW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505542 BCP500 G4 LED85/CW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505642 BCP500 G4 LED85/CW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505742 BCP500 G4 LED125/NW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505842 BCP500 G4 LED125/NW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401505942 BCP500 G4 LED125/NW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506042 BCP500 G4 LED125/CW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506142 BCP500 G4 LED125/CW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506242 BCP500 G4 LED125/CW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4
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Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401506342 BCP500 G4 LED140/NW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506442 BCP500 G4 LED140/NW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506542 BCP500 G4 LED140/NW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506642 BCP500 G4 LED140/CW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506742 BCP500 G4 LED140/CW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506842 BCP500 G4 LED140/CW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401506942 BCP500 G4 LED180/NW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507042 BCP500 G4 LED180/NW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507142 BCP500 G4 LED180/NW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507242 BCP500 G4 LED180/CW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507342 BCP500 G4 LED180/CW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401507442 BCP500 G4 LED180/CW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500342 BBP500 G4 LED85/NW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500442 BBP500 G4 LED85/NW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500542 BBP500 G4 LED85/NW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500642 BBP500 G4 LED85/CW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500742 BBP500 G4 LED85/CW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500842 BBP500 G4 LED85/CW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401500942 BBP500 G4 LED125/NW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501042 BBP500 G4 LED125/NW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501142 BBP500 G4 LED125/NW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501242 BBP500 G4 LED125/CW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501342 BBP500 G4 LED125/CW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501442 BBP500 G4 LED125/CW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501542 BBP500 G4 LED140/NW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401501642 BBP500 G4 LED140/NW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501742 BBP500 G4 LED140/NW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501842 BBP500 G4 LED140/CW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401501942 BBP500 G4 LED140/CW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502042 BBP500 G4 LED140/CW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502142 BBP500 G4 LED180/NW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502242 BBP500 G4 LED180/NW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502342 BBP500 G4 LED180/NW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502442 BBP500 G4 LED180/CW

PSU S-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502542 BBP500 G4 LED180/CW

PSU S-MB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401502642 BBP500 G4 LED180/CW

PSU A-WB PC

-20 đến

+40°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593132 BBP500 G4 LED85/NW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593232 BBP500 G4 LED85/NW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593332 BBP500 G4 LED85/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593432 BBP500 G4 LED85/CW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593532 BBP500 G4 LED85/CW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593632 BBP500 G4 LED85/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593732 BBP500 G4 LED125/NW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593832 BBP500 G4 LED125/NW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401593932 BBP500 G4 LED125/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594032 BBP500 G4 LED125/CW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594132 BBP500 G4 LED125/CW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594232 BBP500 G4 LED125/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594332 BBP500 G4 LED140/NW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594432 BBP500 G4 LED140/NW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4
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911401594532 BBP500 G4 LED140/NW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594632 BBP500 G4 LED140/CW

PSU S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594732 BBP500 G4 LED140/CW

PSU S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594832 BBP500 G4 LED140/CW

PSU A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401594932 BBP500 G4 LED180/NW

PSU S-WB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595032 BBP500 G4 LED180/NW

PSU S-MB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595132 BBP500 G4 LED180/NW

PSU A-WB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595232 BBP500 G4 LED180/CW

PSU S-WB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595332 BBP500 G4 LED180/CW

PSU S-MB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595432 BBP500 G4 LED180/CW

PSU A-WB

-40 đến

+45°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595532 BBP500 G4 LED85/NW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595632 BBP500 G4 LED85/NW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595732 BBP500 G4 LED85/NW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595832 BBP500 G4 LED85/CW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401595932 BBP500 G4 LED85/CW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596032 BBP500 G4 LED85/CW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596132 BBP500 G4 LED125/NW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

Order Code Full Product Name

Phạm vi nhiệt

độ môi trường

xung quanh Ký hiệu tính dễ cháy

911401596232 BBP500 G4 LED125/NW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596332 BBP500 G4 LED125/NW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596432 BBP500 G4 LED125/CW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596532 BBP500 G4 LED125/CW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596632 BBP500 G4 LED125/CW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596732 BBP500 G4 LED140/NW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596832 BBP500 G4 LED140/NW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401596932 BBP500 G4 LED140/NW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597032 BBP500 G4 LED140/CW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597132 BBP500 G4 LED140/CW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597232 BBP500 G4 LED140/CW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597332 BBP500 G4 LED180/NW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597432 BBP500 G4 LED180/NW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597532 BBP500 G4 LED180/NW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597632 BBP500 G4 LED180/CW

PSD S-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597732 BBP500 G4 LED180/CW

PSD S-MB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

911401597832 BBP500 G4 LED180/CW

PSD A-WB

-40 đến

+50°C

Để lắp trên các bề mặt

thường bắt cháy

GreenPerform Canopy Mini500 G4
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